
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      DƯƠ G MINH CHÂU 

     TÂY NINH 

 

Bản án số: 17/2020/HS-ST 

Ngày 10-6-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VI T NAM 

  A         D         DƯƠ G MINH CHÂU,      TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     Nguyễn Thị Bích Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Bùi Thị Hải Đường; 

2. Ông Nguyễn Nhiêu Phong.                                       

- Thư ký phiên tòa:     P  m Qu n  N ư - T ư ký Tòa án nhân dân  u  n 

Dương Minh Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dâ     ệ  Dươ g Minh Châu tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Thanh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2020
 
 t i trụ sở Tòa án nhân dân  u  n Dương Minh 

   u  t n  Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ 

lý số: 15/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 28/2020/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Trần Thành T; tên gọi khác: M; giới tính: Nam; sinh ngày 20 tháng 7 năm 

1996; nơi sin : T   Nin ; nơi cư trú: Tổ 5, ấp Đ, xã T, huy n T, t nh Tây Ninh; chỗ 

ở hi n nay: Ấp B, xã C, Huy n D, t nh Tây Ninh; quốc tịch: Vi t Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không có; nghề nghi p: Công nhân; trìn  độ học vấn: 09/12; con 

ông Trần Văn K  sin  năm 1970 và bà Trần Thị L  sin  năm 1976; vợ, con: Không 

có; tiền sự, tiền án: Không có; t m giữ, t m giam từ ngày 22/12/2019 c o đến nay 

t i Nhà t m giữ Công an Huy n Dương Min     u. 

2. Họ và tên: Bùi Văn  ; tên gọi khác: Không có; giới tính: Nam; sinh ngày 

11 tháng 7 năm 1998; nơi sin : T   Nin ; nơi cư trú: Ấp N, xã C, Huy n Dương 

Minh Châu, t nh Tây Ninh; quốc tịch: Vi t Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không 

có; nghề nghi p: Công nhân; trìn  độ học vấn: 06/12; Con ông  ùi Văn N, sinh 



năm 1973 và bà Ngô Thị M  sin  năm; vợ, con: Không có;tiền sự, tiền án: Không 

có; t m giữ, t m giam từ ngày 22/12/2019 c o đến nay t i Nhà t m giữ Công an 

Huy n Dương Min     u. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư sau:  

Trần Thành T l  người nghi n ma tú ; để có tiền sử dụng ma túy, T bắt đầu 

mua bán trái phép chất ma tú  để  ưởng lợi; từ t áng 12 năm 2019  T mua ma túy 

của một thanh niên khoảng 30 tuổi (c ưa rõ n  n t  n  địa ch ) t i khu vực B nh 

vi n Xuyên Á thuộc huy n Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần khoảng 

2.500.000 đồng rồi đem về nhà trọ “   K ang” t uộc khu vực ấp B, xã C, huy n 

Dương Min     u p  n n ỏ ra từng bịch, bán l i cho những người nghi n trên địa 

bàn với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 

22/12/2019, Tấn cùng  ùi Văn    Dương Min    sử dụng trái phép ma túy t i 

phòng trọ số 8 nhà trọ “   K ang” t ì Tấn nhận được cuộc gọi của Hồ Ngọc H, 

sin  năm 1991  ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Min     u   u  n Dương Min  

Châu hỏi mua 300.000 đồng chất ma túy thì Tấn đồng ý bán và hẹn giao ma túy t i 

đường đất đỏ thuộc khu vực vườn cây cao su ấp B, xã C, huy n Dương Min     u  

t n  T   Nin ; k i đi  T sử dụng xe mô tô biển số 70H5-3470 đến điểm hẹn giao 

ma túy và nhận của Hùng số tiền 400.000 đồng thì  bị lực lượng Công an huy n 

Dương Min     u bắt quả tang. 

Đối với  ùi Văn   cũng l  người nghi n ma túy và quen biết T khi làm chung 

t i khu công nghi p nên được T cho sử dụng ma túy không lấy tiền; T và H thống 

nhất k i có người hỏi mua ma túy nếu Tấn không trực tiếp đi giao được t ì đi n 

tho i cho H, ch  nơi cất giấu ma túy và gửi số đi n tho i người mua cho H; H liên 

l c với người mua ma túy, hẹn địa điểm giao và lấ  ma tú  đi giao rồi nhận tiền về 

cho Tấn. 

Với p ương t ức, thủ đo n n ư trên, T và H đã t ực hi n vi c bán trái phép 

chất ma túy nhiều lần. Cụ thể: 

- Ngày 05/12/2019, t i đường đất đỏ thuộc khu vực vườn cây cao su ấp B, xã 

C, huy n Dương Min     u  t nh Tây Ninh, Trần Thành T đã bán trái p ép c ất 

ma túy cho Hồ Ngọc H với số tiền l  300.000 đồng; số ma tú  n     ùng đã sử 

dụng hết. 

- Khoảng 17 giờ ngày 18/12/2019, Hồ Ngọc H sử dụng đi n tho i di động số 

0964.644.974 gọi cho T theo số 0363.429.357 hỏi mua chất ma túy với số tiền 

300.000 đồng thì T đồng ý; Tấn sử dụng số đi n tho i 0363.429.357 gọi cho Bùi 



Văn   theo số 0339.808.530 kêu H vào phòng trọ số 8 nhà trọ “   K ang”  lấy ma 

tú  đem đi giao c o  , H đồng ý và lấ  ma tú  đi giao c o  ùng  n ận tiền về giao 

l i cho T. 

- Khoảng 17 giờ ngày 19/12/2019, Hồ Ngọc H sử dụng đi n tho i di động số 

0964.644.974 gọi cho T theo số 0363.429.357 hỏi mua chất ma túy với số tiền 

300.000 đồng thì Tấn đồng ý; Tấn sử dụng số đi n tho i 0363.429.357 gọi cho Bùi 

Văn   theo số 0339.808.530 kêu H vào phòng trọ số 8 nhà trọ “   K ang”  lấy ma 

tú  đem đi giao c o  , H đồng ý và lấ  ma tú  đi giao c o  , nhận tiền về giao l i 

cho T. 

- Khoảng 17 giờ ngày 20/12/2019, t i phòng trọ số 8 nhà trọ “   K ang”  T 

bán c o  ùi Văn   01 bịch ma túy với giá 200.000 đồng; số ma túy này H đã sử 

dụng hết. 

- Khoảng 18 giờ ngày 21/12/2019, Hồ Ngọc H sử dụng đi n tho i di động số 

0964.644.974 gọi cho T theo số 0363.429.357 hỏi mua chất ma túy với số tiền 

300.000 đồng thì T đồng ý; Tấn sử dụng số đi n tho i 0363.429.357 gọi cho Bùi 

Văn   theo số 0339.808.530 kêu Hậu vào phòng trọ số 8 nhà trọ “   K ang”  lấy 

ma tú  mang đi giao c o  , H đồng ý và lấ  ma tú  đi giao c o  , nhận tiền về 

giao l i cho T. 

T i cơ quan điều tra, Trần Thành T v   ùi Văn   đã t ừa nhận toàn bộ hành 

vi ph m tội của mình. 

Kết luận giám định số 1865/KL-KTHS, ngày 26/12/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an t nh Tây Ninh kết luận: Tất cả các mẫu chất màu trắng không rõ 

hình d ng, ký hi u từ M1, M2, M3, M4 gửi đến giám định là chất ma túy, là lo i 

Methamphetamine, có khối lượng lần lượt là: 0,3508gam, 0,0362gam, 1,0586gam 

và 0,8143 gam. Tổng khối lượng chất ma tú  đã giám định là 2,2599gam. 

T i phiên tòa: 

 - Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân  u  n Dương Min     u  giữ quyền công 

tố và tranh luận: Vẫn giữ ngu ên quan điểm truy tố bị cáo Trần Thành T   ùi Văn 

H n ư nội dung bản cáo tr ng. Sau khi phân tích tính chất của vụ án, các tình tiết 

giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. Vi n kiểm sát nhân dân  u  n Dương Min   hâu  

đề nghị truy tố đối với các bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma tú ”. Đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng qu  định t i điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự xử 

ph t bị cáo Trần Thành T mức án từ 08 đến 09 năm tù giam; bị cáo  ùi Văn   mức 

án từ 07 đến 08 năm tù  giam và đề nghị không áp dụng hình ph t bổ sung đối với 

các bị cáo.  

Về xử lý vật chứng:  



- Đối với xe mô tô biển số 59K1-986.80; 01 đi n tho i di động hi u VIVO 

màu xanh; xe mô tô 67 biển số 70QA-998 thuộc quyền sở hữu của ông Trần Văn 

K  sin  năm 1970 ngụ tổ 15, ấp Đ, xã T, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh và ông 

Mai Hoàng O  sin  năm 1979 ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là, huy n Dương Min  

Châu, t n  T   Nin  k ông có liên quan.  ơ quan điều tra đã ra qu ết định trả l i 

các vật chứng trên, ông K và ông O đã n ận l i tài sản, không có yêu cầu gì thêm 

nên không đặt ra giải quyết trong vụ án này. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n ư sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ản  sát điều tra Công an 

 u  n Dương Min     u  Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân  u  n Dương 

Minh Châu, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực hi n đúng t ẩm 

quyền, trình tự, thủ tục t eo qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. T i phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i, tố cáo về hành vi, quyết định của các  ơ quan 

tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó  các   n  vi  qu ết định 

tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã t ực hi n đều hợp 

pháp.  

[2]. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo t i phiên tòa, bị cáo Trần Thành T là 

đối tượng đang sử dụng ma túy nên mua ma túy về phân thành từng gói nhỏ để sử 

dụng và bán l i cho những người nghi n ma túy, cụ thể bị cáo đã bán c o đối tượng 

Hồ Ngọc H 05 lần, bán cho bị cáo  ùi Văn   01 lần. Trong 05 lần bán cho Hồ 

Ngọc H bị cáo Tấn có nhờ bị cáo H đi bán dùm 03 lần. Sau khi bị cáo H bán dùm 

về bị cáo có cho bị cáo H sử dụng ma túy chung không phải trả tiền. Xét hành vi 

của hai bị cáo l  đồng ph m giản đơn  k i có người mua ma túy, bị cáo T bận thì 

nhờ bị cáo H đến nhà trọ lấy ma tuy bán dùm hoàn toàn không có sự bàn b c phân 

công công vi c vụ thể. Hành vi của các bị cáo là phù hợp với lời khai t i cơ quan 

điều tra cũng n ư biên bản bắt người ph m tội quả tang, biên bản tiếp nhận nguồn 

tin tội ph m, biên bản xác địn  địa điểm, biên bản ghi nhận sự vi c, kết luận của 

hội đồng địn  giá cũng n ư các t i li u, chứng cứ k ác đã được thu thập trong hồ 

sơ vụ án đủ căn cứ xác định các bị cáo Trần Thành T   ùi Văn   ph m tội “Mua 

bán trái phép chất ma tú ” được qu  định t i điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự.   

Xét về tính chất, mức độ hành vi ph m tội của từng bị cáo thấy rằng: Bị cáo T 

là trực tiếp mua và phân ma túy thành gói bán và bán nhiều lần  ơn bị cáo H  nên 

bị cáo phải chịu trách nhi m chính và mức hình ph t cao  ơn bị cáo H. Hành vi 

ph m tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  đã x m p  m chế độ độc quyền 



của N   nước về quản lý các chất ma tuý, gây tác h i lớn về nhiều mặt cho xã hội. 

T  n n ma tuý làm ản   ưởng đến các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Nhà 

nước; vi c đấu tranh với các tội ph m về ma tuý hi n nay là nhi m vụ của toàn 

Đảng  to n d n. N   nước ta đã có n iều chủ trương  c ín  sác  để bài trừ t  n n 

n  . N ưng bất chấp sự ngăn cấm của pháp luật, vì hám lợi bị cáo đã đi v o con 

đường  ph m tội. Hành vi của bị cáo đã tiếp ta  l m gia tăng t  n n ma tuý t i địa 

p ương. Chính vì vậy phải đưa ra xét xử các bị cáo kịp thời và có hình ph t nghiêm 

khắc nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

[3]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự: T i cơ quan điều 

tra và t i phiên tòa, bị cáo đã t  n  k ẩn khai báo nên Hội đồng xét xử xem xét áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ được qu  định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

cho các bị cáo khi áp dụng  ìn  p  t.  

Thời gian các bị cáo bị t m giữ, t m giam được trừ đi t ời gian chấp hành 

hình ph t tù t eo qu  định của pháp luật.  

* Đối với hành vi của Trần Thành Tấn c o Dương Min    v   ùi Văn   sử 

dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ  qua điều tra xác địn  c ưa đủ căn cứ 

nên k ông đề cập xử lý hình sự trong vụ án này. 

* Đối với bà Nguyễn Thị C  sin  năm 1989 ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là, 

huy n Dương Min     u  t nh Tây Ninh là chủ nhà trọ “   K ang” k ông biết 

vi c Trần Thành T dùng phòng số 8 để sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ 

trái phép chất ma tú  để bán nên k ông đề cập xử lý trách nhi m hình sự. 

* Đối với Hồ Ngọc H  Dương Min    đã sử dụng trái phép chất ma túy nhiều 

lần, vi ph m khoản 1 Điều 21 Nghị địn  167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ qu  định xử ph t vi ph m   n  c ín  trong lĩn  vực phòng, chống t  

n n xã hội. Hành vi của H, H đã bị  ơ quan điều tra Công an huy n Dương Min  

Châu ra quyết định xử ph t hành chính bằng hình thức ph t tiền; trong đó  đối với 

H l  1.000.000 đồng;  o i l  750.000 đồng. 

[4]. Về trách nhi m dân sự và xử lý vật chứng trong vụ án:  

* Vật chứng trong vụ án bao gồm: Tất cả các mẫu chất màu trắng  ký hi u từ 

M1, M3, M4 gửi đến giám định là chất ma túy, lo i Methamphetamine, có khối 

lượng lần lượt là: 0: 0,2034gam, 0,8122 gam và 0,6552 gam; 56 bịch nilon màu 

trắng   n kín ba đầu; 02 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 10 bịch nilon màu trắng hàn 

kín ba đầu; 02 cây kéo bằng kim lo i; 01 đo n ống thủy tinh; 08 nỏ thủy tinh; 03 

đo n ống nhựa màu trắng; 01 cuộn băng keo m u đen; 01 bình thủy tinh màu trắng; 

01 bình xịt  ơi ca   i u NATO; 03 bật lửa; 03 nắp nhựa m u đỏ  đục thủng 02 lỗ; 



03 chai nhựa màu trắng; 05 bình gas hi u NAMILUX; 01 cây kiếm bằng kim lo i; 

01 cái chày màu đen bằng kim lo i. Tất các các vật chứng trên đều được là công cụ 

các bị cáo sử dụng trong quá trình mua bán chất ma túy nên cần tịch thu tiêu hủy. 

* Đối với tiền Vi t Nam l  1.720.000 đồng thu giữ của bị cáo Tấn, bị cáo xác 

định là tiền do hành vi ph m tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ N   nước  

* Đối với 01 đi n tho i di động NOKIA m u đen số IMEL 

35520103/089184/5; 01 đi n tho i di động NOKIA màu xanh số IMEL 

356948/03/242932/6 ; 01 xe mô tô biển số 70H5-3470, màu xanh số máy 

IP50FMH10244391, số khung MPCH102YT026352  và 01 xe mô tô  biển số 

70B1-20880 số máy 44S1-041348, số khung RLCL44S10BY041395 l  p ương 

ti n các bị cáo liên l c và thực hi n hành vi mua bán chất ma túy nên cần tịch thu 

sung công quỹ N   nước.  

Hi n các vật chứng đang được t m giữ t i Chi cục thi hành án dân sự Huy n 

Dương Min     u. 

[6]. Về hình ph t bổ sung: Ngoài hình ph t chính cần ph t bị cáo một khoản 

tiền sung công quỹ N   nước mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật n ưng 

xét thấy bị cáo l  đối tượng nghi n ma túy, hoàn cảnh kinh tế gia đìn  k ó k ăn, 

không có tài sản. Do đó   ội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình ph t bổ 

sung là ph t tiền đối với bị cáo. 

 [7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ t ẩm t eo qu  định của 

pháp luật. Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thành T v   ùi Văn   ph m tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý”.  

 ăn cứ điểm b, khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Xử ph t bị cáo Trần Thành T (Mập) 08 (tám) năm tù  thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày 22-12-2019.  

Xử ph t bị cáo  ùi Văn   07 (bả ) năm tù, thời h n chấp hành hình ph t tù 

tính từ ngày 22-12-2019.  

2.Về biện pháp tư pháp: 

 ăn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự  Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 



- Tịch thu tiêu hủ  đối với các vật chứng là công cụ  p ương ti n ph m tội 

không có giá trị bao gồm: Tất cả các mẫu chất màu trắng  ký hi u từ M1, M3, M4 

gửi đến giám định là chất ma túy, lo i Methamphetamine, có khối lượng lần lượt 

là: 0,2034gam, 0,8122 gam và 0,6552 gam có chữ ký của giám định viên Võ Quốc 

T và trợ lý Lê Hồng P thuốc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an t nh Tây Ninh; 56 

bịch nilon màu trắng   n kín ba đầu và một đầu dán; 02 bộ dụng cụ sử dụng ma 

túy; 10 bịch nilon màu trắng   n kín ba đầu; 02 cây kéo bằng kim lo i; 01 đo n ống 

thủy tinh; 08 nỏ thủ  tin ; 03 đo n ống nhựa màu trắng; 01 cuộn băng keo m u 

đen; 01 bìn  t ủy tinh màu trắng; 01 bình xịt  ơi ca   i u NATO; 03 bật lửa; 03 

nắp nhựa m u đỏ  đục thủng 02 lỗ; 03 chai nhựa màu trắng; 05 bình gas hi u 

NAMILUX; 01 cây kiếm bằng kim lo i; 01 cái c    m u đen bằng kim lo i.  

- Tịch thu sung công quỹ N   nước đối với tiền Vi t Nam l  1.720.000 đồng; 

01 đi n tho i di động NOKIA m u đen số IMEL 35520103/089184/5; 01 đi n tho i 

di động NOKIA màu xanh số IMEL 356948/03/242932/6 ; 01 xe mô tô biển số 

70H5-3470, màu xanh số máy IP50FMH10244391, số khung 

VTMPCH102YT026352  và 01 xe mô tô  biển số 70B1-20880 số máy 44S1-

041348, số khung RLCL44S10BY041395  l  p ương ti n các bị cáo liên l c và 

thực hi n hành vi mua bán chất ma túy.  

3. Về án phí:  

Về án phí hình sự sơ t ẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 ( ai trăm ng n) đồng 

án phí hình sự sơ t ẩm.  

4. Trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có qu ền k áng cáo 

bản án n   lên To  án n  n d n t n  T   Nin . 

 

Nơi  hận:                                                   

- TAND t nh Tây Ninh;                                             

- VKSND t nh Tây Ninh; 

- VKSND H.DMC; 

- CCTHA H.DMC; 

- Công an H.DMC; 

- Bị cáo;  

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

                                                    guyễn  hị Bích  hủy                                          

 


